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NGHỊ QUYẾT 

Quy định chức danh, kiêm nhiệm chức danh, mức phụ cấp đối với người  

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, buôn, khu phố; mức hỗ trợ  

và phụ cấp kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn,  

buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

KHÓA VIII,KỲ HỌP THỨ 18 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghi ̣điṇh số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính 

phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách 

ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Xét Tờ trình số 228/TTr-UBND ngày 29 tháng 11năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, kiêm nhiệm chức danh, 

mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, buôn, 

khu phố; mức hỗ trợ và phụ cấp kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt 

động ở thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Báo cáo thẩm tra của Ban 

Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân 

dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1.Ban hành kèm theo nghị quyết này Quy định chức danh, kiêm nhiệm 

chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, 

buôn, khu phố; mức hỗ trợ và phụ cấp kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia 

hoạt động ở thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 



Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Hội đồng nhân dân tỉnh giao: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, 

giám sát việc thực hiện nghị quyết này. 

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 

năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định chức danh, số lượng, chế 

độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, buôn, 

khu phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, buôn, khu 

phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Khóa VIII, Kỳ 

họp thứ 18 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 01 

tháng 01năm 2024./. 
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QUY ĐỊNH 

Chức danh, kiêm nhiệm chức danh, mức phụ cấp đối với  

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, buôn, khu phố;  

mức hỗ trợ và phụ cấp kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở 

thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 38/2023/NQ-HĐND  

ngày 09 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên) 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định về chức danh, kiêm nhiệm chức danh, mức phụ cấp 

đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi 

chung là cấp xã), ở thôn, buôn, khu phố; mức hỗ trợ và phụ cấp kiêm nhiệm đối với 

người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Phú 

Yên.  

2. Đối tượng áp dụng 

a) Cán bộ, công chức cấp xã; 

b) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, buôn, khu phố; 

người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, buôn, khu phố; 

c) Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Chức danhngười hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 

1. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có 16 chức danh sau: 

a) Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự; 

b) Phó Trưởng Công an (không là công an chính quy); 

c) Công an viên thường trực (không là công an chính quy); 

d)Văn phòng Đảng ủy; 

đ) Tổ chức - Kiểm tra - Tuyên giáo - Dân vận; 

e) Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

g) Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ; 

h) Đài truyền thanh - Dân số - Gia đình và Trẻ em; 



 

i) Giao thông - Thủy lợi - Nông -Lâm - Ngư nghiệp; 

k) Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; 

l) Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 

m) Phó Chủ tịch Hội Nông dân; 

n) Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; 

o)Chủ tịch Hội Người cao tuổi;  

p) Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; 

q) Chăn nuôi - Thú y. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ số lượng người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã được Hội đồng nhân dân tỉnh giao và khung chức danh quy 

định tại khoản 1 Điều này để quyết định việc bố trí chức danh, số lượng đối với 

từng đơn vị hành chính cấp xã cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực 

tế của địa phương nhưng không vượt quá tổng số lượng được giao.  

Trường hợp số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã được giao 

ít hơn số chức danh quy định tại khoản 1 Điều này thì bố trí chức danh phù hợp với 

số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã được giao, không nhất thiết 

bố trí đủ các chức danh, khuyến khích thực hiện bố trí kiêm nhiệm.  

Điều 3. Kiêm nhiệm chức danh  

1. Bố trí chức danh kiêm nhiệm theo đúng quy định và phù hợp với tình hình 

thực tiễn quản lý ở địa phương. 

2. Một người kiêm nhiệm thêm không quá 02 chức danh nhằm đảm bảo hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Điều 4. Mức phụ cấp hàng tháng và phụ cấp tăng thêm đối với người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, buôn, khu phố có trình độ 

chuyên môn từ trung cấp trở lên 

1.Mức phụ cấp hàng thángđối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp 

xã 

a) 08 chức danh sau đây hưởng phụ cấp hàng tháng bằng hệ số 1,1 mức 

lương cơ sở: 

Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Phó Trưởng Công an(không là 

công an chính quy),Văn phòng Đảng ủy, Tổ chức-Kiểm tra-Tuyên giáo-Dân vận, 

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ, Đài 

truyền thanh - Dân số - Gia đình và Trẻ em, Giao thông-Thủy lợi- Nông- Lâm - 

Ngư nghiệp. 



 

b) 08 chức danh sau đây hưởng phụ cấp hàng tháng bằng hệ số 0,95 mức 

lương cơ sở: 

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ,Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh,Phó Chủ tịch Hội Nông dân,Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh,Chủ 

tịch Hội Người cao tuổi,Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Công an viên thường trực 

(không là công an chính quy),Chăn nuôi - Thú y. 

2. Mức phụ cấp hàng thángđối với người hoạt động không chuyên trách ở 

thôn, buôn, khu phố  

a) Đối với thôn, buôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; khu phố có từ 500 hộ gia 

đình trở lên; thôn, buôn, khu phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức 

tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, buôn có từ 

350 hộ gia đình trở lên chuyển thành khu phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị 

cấp xã: 

Bí thư chi bộ: 1,15 mức lương cơ sở. 

Trưởng thôn, buôn, khu phố: 1,15 mức lương cơ sở. 

Trưởng Ban công tác Mặt trận: 0,95 mức lương cơ sở. 

b) Đối với thôn, buôn, khu phố còn lại: 

Bí thư chi bộ: 0,82 mức lương cơ sở. 

Trưởng thôn, buôn, khu phố: 0,82 mức lương cơ sở. 

Trưởng Ban công tác Mặt trận: 0,62 mức lương cơ sở.  

3. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, buôn, khu phố có 

trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên được hưởng phụ cấp tăng thêm hàng tháng 

như sau: 

a) Trình độ đại học trở lên: 0,9 mức lương cơ sở/người/tháng; 

b) Trình độ cao đẳng: 0,8 mức lương cơ sở/người/tháng; 

c) Trình độ trung cấp: 0,7 mức lương cơ sở/người/tháng. 

4. Tổng phụ cấp và phụ cấp tăng thêm đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã đã bao gồm hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. 

Điều 5. Mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp 

xã, ở thôn, buôn, khu phố có trình độ chuyên môn sơ cấp và chưa qua đào tạo 

1.Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 

a) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định tại điểm a khoản 1 

Điều 4 Nghị quyết này có trình độ chuyên môn sơ cấp hoặc chưa qua đào tạo 

hưởng mức phụ cấp hàng tháng 1,74 mức lương cơ sở. 



 

b) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định tại điểm b khoản 

1 Điều 4 Nghị quyết này có trình độ chuyên môn sơ cấp hoặc chưa qua đào tạo 

hưởng mức phụ cấp hàng tháng 1,59 mức lương cơ sở.  

c) Mức phụ cấp quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này đã bao gồm hỗ trợ 

đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.  

2. Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn, khu phố  

a) Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn, khu phố quy định tại 

điểm a khoản 2 Điều 4 Nghị quyết này có trình độ chuyên môn sơ cấp hoặc chưa 

qua đào tạo hưởng mức phụ cấp hàng tháng như sau: 

Bí thư chi bộ: 1,79 mức lương cơ sở. 

Trưởng thôn, buôn, khu phố: 1,79 mức lương cơ sở. 

Trưởng Ban công tác Mặt trận: 1,59 mức lương cơ sở. 

b) Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn, khu phố quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều 4 Nghị quyết này có trình độ chuyên môn sơ cấp hoặc chưa 

qua đào tạo hưởng mức phụ cấp hàng tháng như sau: 

Bí thư chi bộ: 1,46 mức lương cơ sở. 

Trưởng thôn, buôn, khu phố: 1,46 mức lương cơ sở. 

Trưởng Ban công tác Mặt trận: 1,26 mức lương cơ sở. 

Điều 6. Phụ cấp kiêm nhiệm 

1. Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở thôn, buôn, khu phố; người hoạt động không chuyên trách ở cấp 

xã, ở thôn, buôn, khu phố kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách khác ở 

cấp xã, ở thôn, buôn, khu phố mà số lượng người đảm nhiệm công việc đó giảm đi 

tương ứngkể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm thì được 

hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm 

quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Nghị quyết này.  

2. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn, khu phố kiêm nhiệm 

người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, buôn, khu phốmà số lượng người đảm 

nhiệm công việc đó giảm đi tương ứngkể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết 

định việc kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức hỗ trợ 

của chức danh kiêm nhiệm. 

3. Một người kiêm nhiệm thêm 02 chức danh có chênh lệch về mức phụ cấp 

thì chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm cao nhất. 

4. Phụ cấp kiêm nhiệm không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế. 



 

5. Phụ cấp tăng thêm quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị quyết này không 

dùng để tính hưởng phụ cấp kiêm nhiệm. 

Điều 7. Mức hỗ trợ hàng thángđối với người trực tiếp tham gia hoạt 

động ở thôn, buôn, khu phố 

1. Phó Trưởng thôn, buôn, khu phố; Công an viên ở thôn, buôn: 1,0 mức 

lương cơ sở/người/tháng. 

2. Phó Bí thư Chi bộ, Chi hội trưởng Hội Người cao tuổi, Chi hội trưởng Hội 

Phụ nữ, Chi hội trưởng Hội Nông dân, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, Bí thư 

Chi đoàn Thanh niên: 0,39 mức lương cơ sở/người/tháng.  

3. Chi ủy viên, Người cốt cán (Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu 

số): 0,3 mức lương cơ sở/người/tháng. 

Điều 8. Nguồn kinh phí  

1. Kinh phí từ ngân sách trung ương khoán quỹ phụ cấp và kinh phí ngân 

sách chi cho cải cách chính sách tiền lươngcủa địa phương theo quy định tại Nghị 

định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ. 

2. Các chế độ, chính sách quy định tại nghị quyết này được xác định theo 

mức lương cơ sở, trường hợp trung ương có thay đổi, cải cách chính sách tiền 

lương đối với cán bộ, công chức thì thực hiện theo quy định của pháp luật./. 

 


